
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Lưu ý:
- Thời gian các ca thi:

- Ca 1: 7h00 - 9h00
- Ca 2: 9h30 - 11h30
- Ca 3: 13h00 - 15h00
- Ca 4: 15h30 - 17h30

- Phòng thi: 

Các môn học sau sẽ thi tại phòng máy 407 : Mô hình tài chính, tin học đại cương và vẽ kỹ thuật.
- Danh sách thi:

- Địa điểm thi: 97 Võ Văn Tần, riêng môn Tiếng Anh căn bản 1 địa điểm thi tại cơ sở 02 Mai Thị Lựu.

Họ và tên GV Mã MH Tên môn học Lớp Nhóm Ngày thi Ca Thi Ghi chú

Trần Thế Sao FINA3313 Mô hình tài chính TN09DB1 T9D1 08/01/2013

Trần Thế Sao FINA3313 Mô hình tài chính TN09DB2 T9D2 08/01/2013

Trần Thế Sao FINA3313 Mô hình tài chính TN09DB3 T9D3 08/01/2013

Ngô Ngọc Linh ACCO4201 ĐA quy trình k.toán bc t.chính KT09DB1 K9D1 16/01/2013 1
Hoàng Thị Phương Thảo BADM2304 Quản trị Marketing QT09DB1 Q9D1 16/01/2013 1
Nguyễn Thị Mộng Tuyền POLI2201 Tư tưởng Hồ Chí Minh KT10DB1 KAD1 16/01/2013 2
Hạ Tấn Bình POLI2201 Tư tưởng Hồ Chí Minh QT10DB1 QAD1 16/01/2013 2
Hạ Tấn Bình POLI2201 Tư tưởng Hồ Chí Minh TN10DB1 TAD1 16/01/2013 2

GENG1406 Tiếng Anh nâng cao 4 KT11DB01 KBD1 16/01/2013 3
GENG1406 Tiếng Anh nâng cao 4 KT11DB01 KBD2 16/01/2013 3

LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2012 - 2013
KHÓA 2009 - 2010 - 2011 -2012

Thực hành trên máy, 
sinh viên xem danh sách 
thi và ca thi theo danh 

sách đính kèm

Sinh viên vui lòng kiểm tra lịch thi cá nhân tại website http://dichvu.ou.edu.vn/ để kiểm tra lịch thi các nhân và liên hệ văn phòng chương trình làm 
bổ sung lịch thi trước ngày 10/01/2013.

Sinh viên vui lòng đến sớm trước mỗi ca thi 30 phút để xem danh sách thi. Thắc mắc về danh sách thi vui lòng liên hệ phòng Khảo thí và Kiểm 
định chất lượng

Sinh viên vui lòng xem phòng thi và danh sách tại bảng thông báo của Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng (lầu 2, phòng 215); riêng môn tiếng 
Anh căn bản 1 sinh viên xem phòng thi tại bảng thông báo tại cơ sở Mai Thị Lựu



Họ và tên GV Mã MH Tên môn học Lớp Nhóm Ngày thi Ca Thi Ghi chú
GENG1406 Tiếng Anh nâng cao 4 MK11DB01 MBD1 16/01/2013 3
GENG1406 Tiếng Anh nâng cao 4 MK11DB01 MBD2 16/01/2013 3
GENG1406 Tiếng Anh nâng cao 4 QT11DB01 QBD1 16/01/2013 3
GENG1406 Tiếng Anh nâng cao 4 QT11DB01 QBD2 16/01/2013 3

Nguyễn Trọng Phước CENG2403 Sức bền vật liệu 2 +thí nghiệm XD11DB01 XBD1 16/01/2013 3
GENG1406 Tiếng Anh nâng cao 4 NH11DB01 NBD1 16/01/2013 4
GENG1406 Tiếng Anh nâng cao 4 NH11DB01 NBD3 16/01/2013 4
GENG1406 Tiếng Anh nâng cao 4 NH11DB02 NBD2 16/01/2013 4
GENG1406 Tiếng Anh nâng cao 4 NH11DB02 NBD4 16/01/2013 4
GENG1406 Tiếng Anh nâng cao 4 TC11DB01 TBD1 16/01/2013 4
GENG1406 Tiếng Anh nâng cao 4 TC11DB01 TBD3 16/01/2013 4
GENG1406 Tiếng Anh nâng cao 4 TC11DB02 TBD2 16/01/2013 4
GENG1406 Tiếng Anh nâng cao 4 TC11DB02 TBD4 16/01/2013 4

Trương Thị Hồng ACCO3306 Kế toán ngân hàng KT09DB1 K9D1 18/01/2013 1
Nguyễn Trần Cẩm Linh BADM4310 Marketing dịch vụ QT09DB1 Q9D1 18/01/2013 1
Nguyễn Thị Kim Cúc ACCO3301 Kế toán tài chính 3 KT10DB1 KAD1 18/01/2013 2
Nguyễn Thúy Huyền BADM3304 Quản trị thương hiệu QT10DB1 QAD1 18/01/2013 2
Nguyễn Thúy Huyền BADM3304 Quản trị thương hiệu QT10DB2 QAD2 18/01/2013 2
Nguyễn Minh Kiều FINA3322 Tài chính doanh nghiệp 2 (ĐB) TN10DB2 TAD2 18/01/2013 2
Nguyễn Minh Kiều FINA3322 Tài chính doanh nghiệp 2 (ĐB) TN10DB3 TAD1 18/01/2013 2
Hoàng Mạnh Dũng BADM1301 Quản trị học KT11DB01 KBD1 18/01/2013 3
Trịnh Thùy Anh BADM4312 Quản trị dự án (SH) MK11DB01 MBD1 18/01/2013 3
Lưu Trường Văn BADM4312 Quản trị dự án (SH) QT11DB01 QBD1 18/01/2013 3

TECH2201 Cơ học lý thuyết 2 XD11DB01 XBD1 18/01/2013 3
Dương Tấn Khoa FINA3320 Thị trường tài chính NH11DB01 NBD1 18/01/2013 4
Dương Tấn Khoa FINA3320 Thị trường tài chính NH11DB02 NBD2 18/01/2013 4
Dương Tấn Khoa FINA3320 Thị trường tài chính TC11DB01 TBD1 18/01/2013 4
Dương Tấn Khoa FINA3320 Thị trường tài chính TC11DB02 TBD2 18/01/2013 4

GENG1401 Tiếng Anh căn bản 1 _DACBIET DB01 19/01/2013 1
GENG1401 Tiếng Anh căn bản 1 _DACBIET DB02 19/01/2013 1
GENG1401 Tiếng Anh căn bản 1 _DACBIET DB03 19/01/2013 1
GENG1401 Tiếng Anh căn bản 1 _DACBIET DB04 19/01/2013 1
GENG1401 Tiếng Anh căn bản 1 _DACBIET DB05 19/01/2013 1

Vũ Quốc Thông ACCO3315 Hệ thống thông tin kế toán 1 _DACBIET HLDB 21/01/2013 1
Phan Thị Minh Huệ FINA3301 Tài chính quốc tế TN10DB1 TAD1 21/01/2013 1
Thân Thị Thu Thủy FINA3317 Thị trường tài chính phái sinh TN10DB2 TAD2 21/01/2013 1

Địa điểm thi cơ sở 02 Mai 
Thị Lựu



Họ và tên GV Mã MH Tên môn học Lớp Nhóm Ngày thi Ca Thi Ghi chú
Phan Thị Minh Huệ FINA3301 Tài chính quốc tế TN10DB3 TAD3 21/01/2013 1
Vũ Quốc Thông ACCO3303 Hệ thống thông tin kế toán 2 KT10DB1 KAD1 21/01/2013 2
Nguyễn Văn Thuận FINA4306 Quản trị tài chính (KI) KT11DB01 KBD1 21/01/2013 2
Nguyễn Như ánh FINA3402 Quản trị tài chính 1 QT09DB1 Q9D1 21/01/2013 2
Nguyễn Như ánh FINA4306 Quản trị tài chính (KI) QT10DB1 QAD1 21/01/2013 2
Nguyễn Như ánh FINA4306 Quản trị tài chính (KI) QT10DB2 QAD2 21/01/2013 2
Chu Nguyễn Mộng Ngọc ECON3302 Nguyên lý thống kê kinh tế NH11DB01 NBD1 21/01/2013 3
Chu Nguyễn Mộng Ngọc ECON3302 Nguyên lý thống kê kinh tế NH11DB02 NBD2 21/01/2013 3
Hoàng Trọng ECON3302 Nguyên lý thống kê kinh tế TC11DB01 TBD1 21/01/2013 3
Hoàng Trọng ECON3302 Nguyên lý thống kê kinh tế TC11DB02 TBD2 21/01/2013 3
Nguyễn Thị Diệu Linh BADM3301 Hành vi khách hàng (ĐH) MK11DB01 MBD1 21/01/2013 4
Đỗ Khắc Xuân Diễm BADM2304 Quản trị Marketing QT11DB01 QBD1 21/01/2013 4
Đặng Văn Công Bằng CENG2401 Trắc địa đại cương + thực tập XD11DB01 XBD1 21/01/2013 4

GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 KT10DB1 KAD1 23/01/2013 1,2
GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 QT10DB1 QAD1 23/01/2013 1,2
GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 QT10DB2 QAD2 23/01/2013 1,2
GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 QT10DB2 QAD4 23/01/2013 1,2
GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 TN10DB1 TAD1 23/01/2013 1,2
GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 TN10DB1 TAD4 23/01/2013 1,2
GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 TN10DB2 TAD2 23/01/2013 1,2
GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 TN10DB2 TAD5 23/01/2013 1,2
GENG1420 Tiếng Anh nâng cao 6 TN10DB3 TAD3 23/01/2013 1,2

Lê Minh Nhựt GLAW3301 Luật kinh tế KT11DB01 KBD1 23/01/2013 3
Lê Văn Hưng GLAW3301 Luật kinh tế NH11DB01 NBD1 23/01/2013 3
Trần Anh Thục Đoan GLAW3301 Luật kinh tế NH11DB02 NBD2 23/01/2013 3
Trần Anh Thục Đoan GLAW3301 Luật kinh tế TC11DB01 TBD1 23/01/2013 3
Lê Minh Nhựt GLAW3301 Luật kinh tế TC11DB02 TBD2 23/01/2013 3
Trần Tuấn Anh BADM4304 Nghiên cứu Marketing MK11DB01 MBD1 23/01/2013 4
Vũ Thanh Hiếu BADM2303 Quản trị nhân lực QT11DB01 QBD1 23/01/2013 4
Phạm Thị Mai Trang COMP1401 Tin học đại cương DB01 _DACBIET 24 &25/01/2013
Phạm Thị Mai Trang COMP1401 Tin học đại cương DB02 _DACBIET 24 &25/01/2013
Lê Hồng Thái COMP1401 Tin học đại cương DB03 _DACBIET 24 &25/01/2013
Lê Hồng Thái COMP1401 Tin học đại cương DB04 _DACBIET 24 &25/01/2013
Nguyễn Lâm Kim Thy COMP1401 Tin học đại cương DB05 _DACBIET 24 &25/01/2013
Nguyễn Lâm Kim Thy COMP1401 Tin học đại cương DB06 _DACBIET 24 &25/01/2013
Tô Oai Hùng COMP1401 Tin học đại cương DB07 _DACBIET 24 &25/01/2013

Thực hành trên máy, 
sinh viên xem danh sách 
thi và ca thi theo danh 

sách đính kèm



Họ và tên GV Mã MH Tên môn học Lớp Nhóm Ngày thi Ca Thi Ghi chú

Tô Oai Hùng COMP1401 Tin học đại cương DB08 _DACBIET 24 &25/01/2013

Trần Thanh San COMP1401 Tin học đại cương DB09 _DACBIET 24 &25/01/2013

Trần Thanh San COMP1401 Tin học đại cương DB10 _DACBIET 24 &25/01/2013

GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 DB06 _DACBIET 19/02/2013 1
GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 DB07 _DACBIET 19/02/2013 1
GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 DB08 _DACBIET 19/02/2013 1
GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 DB09 _DACBIET 19/02/2013 1
GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 DB10 _DACBIET 19/02/2013 1
GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 DB11 _DACBIET 19/02/2013 1
GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 DB12 _DACBIET 19/02/2013 1
GENG1402 Tiếng Anh căn bản 2 DB13 _DACBIET 19/02/2013 1

Trần Vũ Diễm Thúy ENGL1304 Nghe nói 1 TA12DB01 ACD1 19/02/2013 2
Nguyễn Thị Hoài Minh ENGL1304 Nghe nói 1 TA12DB02 ACD2 19/02/2013 2
Trần Anh Thục Đoan GLAW1201 Pháp luật đại cương KT12DB01 KCD1 20/02/2013 2
Lê Văn Hưng GLAW1201 Pháp luật đại cương QT12DB02 QCD2 20/02/2013 1
Lê Văn Hưng GLAW1201 Pháp luật đại cương QT12DB03 QCD3 20/02/2013 1
Tào Văn Ân VIET1201 Tiếng Việt thực hành TA12DB01 ACD1 20/02/2013 1
Lê Văn Hưng GLAW1201 Pháp luật đại cương TC12DB01 TCD1 20/02/2013 1
Trần Anh Thục Đoan GLAW1201 Pháp luật đại cương QT12DB01 QCD1 20/02/2013 2
Trần Anh Thục Đoan GLAW1201 Pháp luật đại cương TC12DB02 TCD2 20/02/2013 2
Trần Anh Thục Đoan GLAW1201 Pháp luật đại cương TC12DB03 TCD3 20/02/2013 2
Ngô Trấn Vũ MATH1301 Toán cao cấp (C1) KT12DB01 KCD1 21/02/2013 1
Trần Thiên Sơn ENGL1301 Ngữ pháp TA12DB01 ACD1 21/02/2013 1
Trần Thiên Sơn ENGL1301 Ngữ pháp TA12DB02 ACD2 21/02/2013 1
Ngô Trấn Vũ MATH1301 Toán cao cấp (C1) TC12DB01 TCD1 21/02/2013 1
Phan Ngô Tuấn Anh MATH1301 Toán cao cấp (C1) TC12DB03 TCD3 21/02/2013 1
Phan Ngô Tuấn Anh MATH1301 Toán cao cấp (C1) QT12DB01 QCD1 21/02/2013 2
Trần Trung Kiệt MATH1301 Toán cao cấp (C1) QT12DB02 QCD2 21/02/2013 2
Đào Bảo Dũng MATH1301 Toán cao cấp (C1) QT12DB03 QCD3 21/02/2013 2
Đào Bảo Dũng MATH1301 Toán cao cấp (C1) TC12DB02 TCD2 21/02/2013 2
Nguyễn Chính Thắng MATH1401 Toán cao cấp (A1) XD12DB01 XCD1 21/02/2013 2
Nguyễn Thị Mai Hương ENGL1303 Luyện phát âm Anh - Mỹ TA12DB01 ACD1 22/02/2013 1
Nguyễn Thị Mai Hương ENGL1303 Luyện phát âm Anh - Mỹ TA12DB02 ACD2 22/02/2013 1
Huỳnh Thanh Tú BADM1201 Giao tiếp trong kinh doanh(QT) TC12DB01 TCD1 22/02/2013 1

Thực hành trên máy, 
sinh viên xem danh sách 
thi và ca thi theo danh 

sách đính kèm



Họ và tên GV Mã MH Tên môn học Lớp Nhóm Ngày thi Ca Thi Ghi chú
Huỳnh Thanh Tú BADM1201 Giao tiếp trong kinh doanh(QT) TC12DB03 TCD3 22/02/2013 1
Ngô Hoàng Điệp ACCO2202 ĐA n.cứu các vb q.định kế toán KT09DB1 K9D1 Nộp tiểu luận
Bùi Thị Quỳnh Ngọc EDUC1201 Kỹ năng học tập KT12DB01 KCD1 Nộp tiểu luận
Huỳnh Đặng Bích Vy EDUC1201 Kỹ năng học tập KT12DB01 KCD2 Nộp tiểu luận
Trần Thanh Thúy EDUC1201 Kỹ năng học tập QT12DB01 QCD1 Nộp tiểu luận
Trịnh Thùy Anh EDUC1201 Kỹ năng học tập QT12DB02 QCD2 Nộp tiểu luận
Trịnh Thùy Anh EDUC1201 Kỹ năng học tập QT12DB03 QCD3 Nộp tiểu luận
Tô Thị Kim Hồng EDUC1201 Kỹ năng học tập TC12DB01 TCD1 Nộp tiểu luận
Trần Minh Trọng BADM1201 Giao tiếp trong kinh doanh(QT) TC12DB02 TCD2 Nộp tiểu luận
Vũ Thanh Hiếu EDUC1201 Kỹ năng học tập TC12DB02 TCD2 Nộp tiểu luận
Bùi Thị Quỳnh Ngọc EDUC1201 Kỹ năng học tập TC12DB03 TCD3 Nộp tiểu luận
Nguyễn Minh Kiều FINA4203 Đề án thẩm định tín dụng TN09DB1 T9D1 Nộp tiểu luận
Nguyễn Văn Thuận FINA4204 ĐA phân tích & đầu tư ch.khoán TN09DB1 T9D1 Nộp tiểu luận
Nguyễn Minh Kiều FINA4203 Đề án thẩm định tín dụng TN09DB2 T9D2 Nộp tiểu luận
Nguyễn Văn Thuận FINA4204 ĐA phân tích & đầu tư ch.khoán TN09DB2 T9D2 Nộp tiểu luận
Nguyễn Minh Kiều FINA4203 Đề án thẩm định tín dụng TN09DB3 T9D3 Nộp tiểu luận
Nguyễn Văn Thuận FINA4204 ĐA phân tích & đầu tư ch.khoán TN09DB3 T9D3 Nộp tiểu luận
Tô Thị Kim Hồng EDUC1201 Kỹ năng học tập XD12DB01 XCD1 Nộp tiểu luận

Dương Thị Bích Huyền TECH1401 Vẽ kỹ thuật XD12DB01 XCD1 Thi thực hành trên máy

Lưu ý:
- Thời gian các ca thi:

- Ca 1: 7h00 - 9h00
- Ca 2: 9h30 - 11h30
- Ca 3: 13h00 - 15h00
- Ca 4: 15h30 - 17h30

- Phòng thi: 

Các môn học sau sẽ thi tại phòng máy 407 : Mô hình tài chính, tin học đại cương và vẽ kỹ thuật.
- Danh sách thi:

- Địa điểm thi: 97 Võ Văn Tần, riêng môn Tiếng Anh căn bản 1 địa điểm thi tại cơ sở 02 Mai Thị Lựu.

Sinh viên vui lòng đến sớm trước mỗi ca thi 30 phút để xem danh sách thi. Thắc mắc về danh sách thi vui lòng liên hệ phòng Khảo thí và Kiểm 
định chất lượng

Sinh viên vui lòng kiểm tra lịch thi cá nhân tại website http://dichvu.ou.edu.vn/ để kiểm tra lịch thi các nhân và liên hệ văn phòng chương trình làm 
bổ sung lịch thi trước ngày 10/01/2013.

Sinh viên vui lòng xem phòng thi và danh sách tại bảng thông báo của Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng (lầu 2, phòng 215); riêng môn tiếng 
Anh căn bản 1 sinh viên xem phòng thi tại bảng thông báo tại cơ sở Mai Thị Lựu


